
S

T

T

Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Họ tên giảng viên

SL 

SV 

tối 

đa

SL 

SV 

đăn

g ký

Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

Phòng Ghi chú

Ba Chiều 24/12/2019 17/03/2020 7 9 3

Năm Chiều 26/12/2019 19/03/2020 7 9 3

Ba Chiều 24/12/2019 17/03/2020 7 9 3

Tư Chiều 25/12/2019 18/03/2020 7 9 3

Hai Sáng 23/12/2019 16/03/2020 1 3 3

Tư Sáng 25/12/2019 18/03/2020 1 3 3

Hai Sáng 23/12/2019 16/03/2020 4 6 3

Tư Sáng 25/12/2019 18/03/2020 4 6 3

Ba Sáng 24/12/2019 17/03/2020 1 3 3

Năm Sáng 26/12/2019 19/03/2020 1 3 3

Ba Chiều 24/12/2019 17/03/2020 7 9 3

Năm Chiều 26/12/2019 19/03/2020 7 9 3

Ba Chiều 24/12/2019 17/03/2020 10 12 3

Năm Chiều 26/12/2019 19/03/2020 10 12 3

Ba Sáng 24/12/2019 17/03/2020 4 6 3

Năm Sáng 26/12/2019 19/03/2020 4 6 3

Hai Sáng 23/12/2019 16/03/2020 4 6 3

Tư Sáng 25/12/2019 18/03/2020 4 6 3

Ba Sáng 24/12/2019 17/03/2020 1 3 3

Năm Sáng 26/12/2019 19/03/2020 1 3 3

Ba Chiều 24/12/2019 17/03/2020 7 9 3

Năm Chiều 26/12/2019 19/03/2020 7 9 3

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2_MÔN ANH VĂN

CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP KHÓA 18,19 VÀ HỌC LẠI KHÓA 16

NĂM HỌC: 2019-2020

(Thực hiện từ ngày 23/12/2019 đến 21/03/2020)

1 49300002 Anh văn A2 3
2030_AVA2_HK2.1920.

K19.CLC
30 14

TRƯỜNG CĐ CNTT TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO & CTSV Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----oOo---- ----oOo----

A.3032 20300007 Anh văn A2 3
2030_AVA2_HK2.1920_C

D19LW1+CM1
30 24

A.407

4 20300007 Anh văn A2 3
2030_AVA2_HK2.1920_C

D19QT2
30 22

3 20300007 Anh văn A2 3
2030_AVA2_HK2.1920_C

D19LW3
30

A.304

10 20300007 Anh văn A2 3
2030_AVA2_HK2.1920_C

D19LW10
30 20

9 20300007 Anh văn A2 3
2030_AVA2_HK2.1920_C

D19LW5
30 23

A.304

11 20300007 Anh văn A2 3
2030_AVA2_HK2.1920_C

D19LW6
30 2760

60
Ms. Nguyễn Mai Quỳnh 

Như

60 Nguyễn Thị Hoàng

60 Dương Thị Mỹ Linh A.303

60 Dương Thị Mỹ Linh A.303

Anh văn A2 3 60
2030_AVA2_HK2.1920_C

D19LG1+KT1
Dương Thị Mỹ Linh 30 25

24

A.306

Anh văn A2 3 60
2030_AVA2_HK2.1920_C

D19LW2
Hoàng Thị Kim Dung 30 24 A.304

A.304

Anh văn A2 3 60
2030_AVA2_HK2.1920_C

D19LW12

Nguyễn Xuân Ba

Trần Vũ Hưng
30 24 A.306

Anh văn A2 3 60
2030_AVA2_HK2.1920_C

D19LW4+TM1+DH3
Hoàng Thị Kim Dung 30 35

60 Huỳnh Thị Thanh Diệp

60
Huỳnh Thị Thanh Diệp

Trần Vũ Hưng

Trần Thị Hồi A.306

CD19CLC1

CD19LW1+

CM1

CD19LW3

CD19QT2

CD19LG1+K

T1

CD19LW2

CD19LW4+

TM1+DH3

CD19LW12

CD19LW5

CD19LW10

CD19LW6

5

6

7

8

20300007

20300007

20300007

20300007



Hai Sáng 23/12/2019 16/03/2020 1 3 3

Tư Sáng 25/12/2019 18/03/2020 1 3 3

Hai Sáng 23/12/2019 16/03/2020 1 3 3

Sáu Sáng 27/12/2019 20/03/2020 1 3 3

Hai Sáng 23/12/2019 16/03/2020 1 3 3

Tư Sáng 25/12/2019 18/03/2020 4 6 3

Hai Chiều 23/12/2019 16/03/2020 7 9 3

Tư Chiều 25/12/2019 18/03/2020 7 9 3

Ba Sáng 24/12/2019 17/03/2020 4 6 3

Năm Sáng 26/12/2019 19/03/2020 4 6 3

Ba Sáng 24/12/2019 17/03/2020 1 3 3

Năm Sáng 26/12/2019 19/03/2020 1 3 3

Hai Sáng 23/12/2019 16/03/2020 4 6 3

Tư Sáng 25/12/2019 18/03/2020 4 6 3

Hai Chiều 23/12/2019 16/03/2020 10 12 3

Tư Chiều 25/12/2019 18/03/2020 10 12 3

Tư Sáng 25/12/2019 18/03/2020 4 6 3

Sáu Sáng 27/12/2019 20/03/2020 4 6 3

21 20300005

Anh Văn 

Chuyên 

Ngành

3 45
2030_AVCN_HK2.1920.

K16
Lê Thị Đài Trang 30 15 Ba Sáng 24/12/2019 10/3/2019 1 5 5 A.207 CD16

Ba Sáng 24/12/2019 17/03/2020 4 6 3

Năm Sáng 26/12/2019 19/03/2020 4 6 3

Ba Sáng 24/12/2019 17/03/2020 4 6 3

Năm Sáng 26/12/2019 19/03/2020 4 6 3

Ba Chiều 24/12/2019 17/03/2020 10 12 3

Năm Chiều 26/12/2019 19/03/2020 10 12 3

Ba Sáng 24/12/2019 17/03/2020 4 6 3

Năm Sáng 26/12/2019 19/03/2020 4 6 3

Tư Sáng 25/12/2019 18/03/2020 1 3 3

Năm Chiều 26/12/2019 19/03/2020 7 9 3

            Tp.HCM, ngày 15 tháng 11 năm 2019

CD19QT1

TC19.TH1+

TM1

Anh văn A2

20

30 21

12 20300007 Anh văn A2 3
2030_AVA2_HK2.1920_C

D19LW7
30

          Lập bảngPhòng Đào tạo & CTSV

Dương Thị Mỹ Linh 30

15

A.304

20 03309038

Anh văn A1 3
2030_AVA1_HK2.1920.K

19.N1
30

18 20300006 Anh văn A1 3

2030_AVA2_HK2.1920_C

D19QT1

30 23

Ban giám hiệu

26 20300006
2030_AVA1_HK2.1920.K

19.N3

25 20300006
2030_AVA1_HK2.1920.K

19.N2

Anh văn A1 3

Anh văn A3 3 60
2030_AVA3_HK2.1920.

K18.N2

Anh văn A1 3

Anh văn A2 3 60

Anh văn A2 3 60
2030_AVA2_HK2.1920_C

D19LW8

Lê Thị Đài Trang                            

Trần Vũ Hưng

60
2030_AVA2_HK2.1920_C

D19LW9

Huỳnh Thị Thanh Diệp   

Nguyễn Xuân Ba                                  
30 25 A.305

60
Nguyễn Xuân Ba                      

Huỳnh Ngọc Trang   
A.304

A.304

Anh văn A2 3 60
2030_AVA2_HK2.1920_C

D19DH1
Dương Mỹ Linh                                         30 30 A.303

3 60
2030_AVA2_HK2.1920_C

D19LW11

Ms. Đài Trang            

Nguyễn Trung Hiếu
30 28

A.306

Anh văn A2 3

CD19LW7

CD19LW8

CD19LW9

CD19LW11

CD19DH1

CD19DH2

13

14

15

20300007

20300007

20300007

Lê Thị Đài Trang   

  Huỳnh Ngọc Trang   
30 28 A30219 20300007

16

17

Anh văn A2 3 60

2030_AVA1_HK2.1920_

TC19TH1+TM1

20300007

20300007 26 A.303

60 Nguyễn Thị Hoàng            

2030_AVA2_HK2.1920_C

D19DH2

Nguyễn Mai Quỳnh Như                          

Nguyễn Xuân Ba
30

A.304

Nguyễn Trung Hiếu    

Đặng Võ Minh Kha    
A.303

Anh văn A3 3 60
2030_AVA3_HK2.1920.

K18.N1
Nguyễn Mai Quỳnh Như 30

60

60

60

Trần Thị Hồi

Huỳnh Thị Thanh Diệp

Nguyễn Xuân Ba

A.306

30

30

CD18LG1

20300008

20300009

20300006

22

23

24

A.205

A.202

A.209

Anh Văn 

chuyên ngành 

Logistics

3 60
2030_AVA3_HK2.1920_

CD18LG1
Nguyễn Trung Hiếu 30


